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	TT
	ĐƠN VỊ
	Chỉ tiêu phân bổ
(Giai đoạn 1)
	Chỉ tiêu phân bổ
(Giai đoạn 2)
	Ghi chú

	I. Khối các Tổng công ty Điện lực



	1
	CĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	793
	1.851
	 

	2
	CĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam
	650
	1,517
	 

	3
	CĐ Tổng công ty Điện lực miền Trung
	342
	799
	 

	4
	CĐ Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội
	223
	520
	 

	5
	CĐ Tổng công ty Điện lực TP. HCM
	202
	472
	 

	II. Khối các Tổng công ty Phát điện, Truyền tải, Điều độ 

	1
	CĐ Tổng công ty Phát điện 1
	128
	298
	 

	2
	CĐ Tổng công ty Phát điện 2
	95
	221
	 

	3
	CĐ Tổng công ty Phát điện 3
	95
	221
	 

	4
	CĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
	213
	496
	 

	5
	CĐ Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
	13
	31
	 

	III. Khối Nhiệt điện và Thủy điện 

	1
	CĐ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
	4
	9
	 

	2
	CĐ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
	17
	40
	 

	3
	CĐ Công ty Nhiệt điện Thái Bình
	10
	23
	 

	4
	CĐ Công ty Thủy điện Sơn La
	9
	22
	 

	5
	CĐ Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
	4
	10
	 

	IV. Khối các Công ty Thủy điện 

	1
	CĐ Công ty Thủy điện Hòa Bình
	9
	21
	 

	2
	CĐ Công ty Thủy điện Ialy
	7
	17
	 

	3
	CĐ Công ty Thủy điện Trị An
	4
	10
	 

	4
	CĐ Công ty Thủy điện Tuyên Quang
	3
	6
	 

	5
	CĐ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
	3
	7
	 

	V. Khối các Công ty cổ phần, Dịch vụ Sửa chữa 

	1
	CĐ Công ty CP Tư vấn XD điện 1
	7
	21
	 

	2
	CĐ Công ty CP Tư vấn XD điện 2
	11
	32
	 

	3
	CĐ Công ty CP Tư vấn XD điện 3
	5
	14
	 

	4
	CĐ Công ty CP Tư vấn XD điện 4
	4
	13
	 

	5
	CĐ Tổng công ty TBĐ Đông Anh 
	8
	23
	 

	VI. Khối các Ban Quản lý dự án 

	1
	CĐ Ban QLDA Điện 1
	1
	2
	 

	2
	CĐ Ban QLDA Điện 2
	1
	2
	 

	3
	CĐ Ban QLDA Điện 3
	1
	2
	 

	4
	CĐ Ban QLDA Đầu tư XD và Công nghệ EVN
	1
	1
	 

	5
	CĐ Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN
	35
	80
	 

	VII. Khối Cơ quan, Công ty khác 

	1
	CĐ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	13
	17
	 

	2
	CĐ Trung tâm Thông tin Điện lực
	1
	2
	 

	3
	CĐ Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT 
	14
	32
	 

	4
	CĐ Công ty Mua bán Điện
	3
	10
	 

	5
	CĐ Công ty Tài chính CP Điện lực
	2
	5
	 

	TỔNG CỘNG
	2.932
	6.847
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